
58
DTL

Kênh Bắc (UBND xã quản lý)

Thôn Trường Sơn
UBQ

1
DGT

UBND xã quản lý

Đồng Giang
UBQ

2
DYT

Trung tâm HIV (UBND xã quản lý)

Đồng Giang
TSN

3NTD
Nhà Tang Lễ (UBND xã quản lý)

Đồng Giang
TCN

4
DYTDự án Bệnh Viện Tâm An

Đồng GiangTSN

5
DYT

Dự án Bệnh Viện Đức Thiện

Đồng Giang
TSN

6BHK
Đất dự án xã quảng thịnh

Đồng Giang
GDC

7
CLNNguyễn Thị Hạnh

Đồng GiangGDC

8
CLN

Nguyễn Đình Tâm

Đồng Giang
GDC

9
CLN

Nguyễn Thị Hạnh

Đồng Giang
GDC

10
CLNNguyễn Thị Lan

Đồng GiangGDC

11
DTL

UBND xã quản lý

Đồng Giang
UBQ

12
CLN

Nguyễn Văn Hòa

Đồng Giang
GDC

13
ONT

Nguyễn Đình Hùng

Đồng Giang
GDC

14
DGTUBND xã quản lý

Đồng GiangUBQ

15ONT
Phùng Thanh Hải

Đồng Giang
GDC

16
ONT

Nguyễn Thị Cúc

Đồng Giang
GDC17

CLN
Lê Thị Đào

Đồng Giang
GDC

18ONT
Nguyễn Đình Hùng

Đồng Giang
GDC

19
CLNNgõ đi chung

Đồng GiangGDC

21ONT
Hoàng Đình Tuấn

Đồng Giang
GDC

22ONT
Hoàng Đình Giang

Đồng Giang
GDC

23
ONT

Hoàng Đình Thắng

Đồng Giang
GDC

24
ONTHoàng Thị Hằng

Đồng GiangGDC

25
ONT

Cường

Đồng Giang
GDC

26ONT
Nguyễn Văn Hà

Đồng Giang
GDC

27
ONT

Nguyễn Văn Thắng

Đồng Giang
GDC

28
ONT

Đồng GiangGDC

29
ONT

Lê Thị Nhung

Đồng Giang
GDC

30
ONT

Đồng GiangGDC

31
ONT

Đồng Giang
GDC

33
DGT

UBND xã quản lý

Đồng Giang
UBQ

34
ONT

Đồng GiangGDC

35
ONT

Đồng GiangGDC
37

ONT
Thịnh

Đồng Giang
GDC

38
ONTNguyễn Thế Hùng

Lê Thị Thơm

Đồng GiangGDC

39
ONT

Lường Đình Tỵ

Đồng Giang
GDC

40
ONT

Đàm Lê Nhượng

Đồng Giang
GDC

41
ONTTrịnh Thanh Liêm

Đồng GiangGDC

42
ONT

Cường

Đồng Giang
GDC

43
ONTĐỗ Thị Quế

Đồng GiangGDC

44ONT
Vân

Đồng Giang
GDC

46
ONT

Nguyễn Thị Thúy

Đồng Giang
GDC

48CLN
Ngõ đi chung

Đồng Giang
GDC

50
ONT
Dũng
Thu

Đồng Giang
GDC

51ONT
Nguyễn Quang Hải

Đồng Giang
GDC

53
ONTĐào

Đồng GiangGDC

54
ONT

Đàm Lê Khâm

Đồng Giang
GDC

55
DTLUBND xã quản lý

Đồng GiangUBQ

56ONT
Bích Tuấn

Đồng Giang
GDC

57
ONTLê Thị Vân

Đồng GiangGDC

58
DGT

UBND xã quản lý

Đồng Giang
UBQ

59ONT
Đỗ Văn Đức

Phạm Thị Lan
Đồng Giang

GDC
60

ONTLê Trương Đại
Hoàng Thị Dung

Đồng Giang
GDC

61
ONTĐỗ Thị Hà

Đồng GiangGDC

62
ONT

Đồng Giang
GDC

63
ONT
Hiển

Đồng Giang
GDC

64ONT
Toàn

Đồng Giang
GDC

65
CLN

Hoàng Thị Nga

Đồng Giang
GDC

66ONT
Thắng

Đồng Giang
GDC

68
ONTHồng

Đồng GiangGDC

69
ONT

Đàm Lê Lượng

Đồng Giang
GDC

71
ONT

Lê Đình Tiến

Đồng Giang
GDC

72
ONT
Thế

Đồng Giang
GDC

73ONT
Hoàng Thị Thế

Đồng Giang
GDC

74
ONT

Lê Qúy Hưng

Đồng Giang
GDC

75
ONTNguyễn Thị Dịu

Đồng GiangGDC

76
ONT

Nguyễn Bá Khôi

Đồng Giang
GDC

77
CLN

Lê Thanh Hằng

Đồng Giang
GDC

79
CLN

Nguyễn Thị Kim

Đồng Giang
GDC

80
ONT

Trịnh Thăng Long

Đồng Giang
GDC

81
ONT

Đỗ Thị Phượng

Đồng Giang
GDC

82
ONT

Lê Văn Tâm

Đồng Giang
GDC

83
ONT+CLN

Lê Thị Hương

Đồng Giang
GDC

84
CLN

Đồng GiangGDC

85
ONT

Nguyễn Công TrìnhLê Thị Dũng

Đồng Giang
GDC

20
ONT

 Bùi Sỹ Thành

Đồng Giang
GDC

32
CLN

 Nguyễn Thị Dinh

Đồng Giang
GDC

52
ONT+CLN

Nguyễn Thị Lành

Đồng Giang
GDC

49
ONT

Nguyễn Hải Hòa

Đồng Giang
GDC

47ONT
Nguyễn Hải Hòa

Đồng Giang
GDC

45ONT
Nguyễn Văn Nam

 Đinh Thị Vân
Đồng Giang

GDC

67
ONT

Nguyễn Thành Lượng
 Khu Phố 4, Quảng Thắng

Đồng Giang
GDC

70
ONT

Lê Đình Tiến Đỗ Thị Tâm

Đồng Giang
GDC

78
ONT

Lê Thị Thủy
 Trịnh Thanh Liêm Phường Đông Thọ

Đồng Giang
GDC

88
CLN

Mai Hoàng Đạt

Đồng Giang
GDC

89
ONT

Thơm

Đồng Giang
GDC

90
CLN

Nguyễn Quang Tuấn

Đồng Giang
GDC

91
ONT

Nguyễn Quang Nam

Đồng Giang
GDC

92
CLN

Đồng GiangGDC

93
ONT

Lê Đình Tiến

Đồng Giang
GDC

36
ONT+CLN

Nguyễn Hải Hòa

Đồng Giang
GDC

6ONT
Nguyễn Thị Phương

Thôn Trường Sơn
GDC

20
ONTĐặng Thanh Hải

Hoàng Thị Định

Thôn Trường SơnGDC

24
ONT

Đinh Xuân Trường

Thôn Trường Sơn
GDC

28
ONT

Nguyễn Thị Phương

Thôn Trường Sơn
GDC

37
ONTNguyễn Văn Tố(Chết)

Thôn Trường SơnGDC

42
ONTNguyễn Thanh Hải
Huê

Thôn Trường SơnGDC

50CLN

Thôn Trường Sơn
GDC

63
ONTNguyễn Khắc Tuấn

Đỗ Thị Phương

Thôn Trường SơnGDC

68
ONT

Thôn Trường Sơn
GDC

71
ONT

Trần Văn TùngLê Thị Thúy

Thôn Trường Sơn
GDC

82
DTLUBND xã quản lý

Thôn Trường SơnUBQ

92ONT
Nguyễn Thị Lưu+Nguyễn Thị Tuyên

Thôn Trường Sơn
GDC

97
CLN

Thôn Trường SơnGDC

102ONT
Đào Văn Dũng

Nguyễn Thị Vân Anh
Thôn Trường Sơn

GDC

106
ONTĐào Văn Cường

Thôn Trường SơnGDC

107
ONT

Lê Văn Huấn

Thôn Trường Sơn
GDC

108
ONTNguyễn Thị Lành

Thôn Trường SơnGDC

109
CLN

Thôn Trường SơnGDC

117
ONT

Lê Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Thọ

Thôn Trường Sơn
GDC

118
ONT+CLN

Đoàn Thị Khả
Nguyễn Văn Khánh
Thôn Trường Sơn

GDC

119
ONT+CLN

Nguyễn Văn úy
Lê Thị Hồng

Thôn Trường Sơn
GDC

121
ONTNgô Xuân Bình

Nguyễn Thị Lan

Thôn Trường SơnGDC

129
ONTNguyễn Huy Tùng

Đoàn Thị Hoa

Thôn Trường SơnGDC 130
ONT

Nguyễn Văn Hiên

Thôn Trường Sơn
GDC

131ONT+CLN
Phạm Thị Táo

Thôn Trường Sơn
GDC

132
ONT

Nguyễn Ngọc Xinh

Thôn Trường Sơn
GDC

133ONT
Quyết

Thôn Trường Sơn
GDC

134
ONTNguyễn Ngọc Đẹp

Mai Thị Ly

Thôn Trường SơnGDC

135ONT
Trần Minh Qúy

Thôn Trường Sơn
GDC

136
ONT

Nguyễn Thị Minh

Thôn Trường Sơn
GDC

137ONT
Lê Văn Dự

Thôn Trường Sơn
GDC

141
ONT

Nguyễn Văn Phú
Lê Thị Nhung

Thôn Trường Sơn
GDC

143
ONT

Nguyễn Ngọc Nghĩa
Nguyễn Thị Dung
Thôn Trường Sơn

GDC

145
ONTNguyễn Thị Oanh

Thôn Trường SơnGDC

147ONT
Nguyễn Văn Nam

Thôn Trường Sơn
GDC

149
ONT

Dương Thị Luyến

Thôn Trường Sơn
GDC

150
ONTDương Thanh Tuấn

Thôn Trường SơnGDC

152
ONT

Dương Thị Liên

Thôn Trường Sơn
GDC

154
ONT

Nguyễn Trọng Hà+Nguyễn Trọng Ư

Thôn Trường Sơn
GDC

155
ONT+CLN

Đào Văn Thọ
Nguyễn Thị Oanh
Thôn Trường Sơn

GDC

156
ONT

Trần Ngọc Sơn

Thôn Trường Sơn
GDC

157
ONT

Phạm Văn Toản
Phạm Thị Thu

Thôn Trường Sơn
GDC

158ONT+CLN
Hoàng Thị Bình

Thôn Trường Sơn
GDC

159
ONTPhạm Thị Táo

Thôn Trường SơnGDC

161
ONT

Dương Thị Lan

Thôn Trường Sơn
GDC

162ONT
Ninh

Thôn Trường Sơn
GDC

163
ONT+CLN

Nguyễn Văn HùngNguyễn Thị Hằng

Thôn Trường Sơn
GDC

165
ONT

Lê Thế ChungLê Thị Nụ

Thôn Trường Sơn
GDC

166ONT
Lê Văn Điện

Thôn Trường Sơn
GDC

167
ONT

Lê Viết Phong

Thôn Trường Sơn
GDC

168ONT
Nguyễn Văn Khương

Hoàng Thị Bích
Thôn Trường Sơn

GDC

169
ONT

Thôn Trường Sơn
GDC

170
ONT

Nguyễn Thị Mão

Thôn Trường Sơn
GDC

172
ONT

Lê Bá TuânNguyễn Thị Phương

Thôn Trường Sơn
GDC

173ONT
Lê Bá Khánh
Bùi Thị Thảo

Thôn Trường Sơn
GDC

174
ONT+CLN
Lê Bá ấmNguyễn Thị Kiền

Thôn Trường Sơn
GDC

175
DTLKênh Bắc (UBND xã quản lý)

Thôn Trường SơnUBQ

176
ONT

Nguyễn Thị Sáu

Thôn Trường Sơn
GDC

178ONT
Dương Văn Thảo

Thôn Trường Sơn
GDC

181
ONT

Thôn Trường Sơn
GDC

185
ONT

Ngô Văn Hiệp

Thôn Trường Sơn
GDC

186
ONT

Lê Văn Do
Hoàng Thị Dung

Thôn Trường Sơn
GDC

187
ONT

Lê Tuấn Anh
Nguyễn Thị Thủy

Thôn Trường Sơn
GDC

189
CLN

Ngõ đi chung

Thôn Trường Sơn
GDC

190
ONTNguyễn Đăng Cảnh

Lê Thị Nam

Thôn Trường SơnGDC191
ONT

Lê Thị MinhTô Thanh Thủy

Thôn Trường Sơn
GDC

192
ONT

Hoàng Thị Thanh

Thôn Trường Sơn
GDC

193ONT
Tô Thanh Xuân

Thôn Trường Sơn
GDC

195ONT
Nguyễn Minh Quang

Thôn Trường Sơn
GDC

197
ONT

Đào Văn Tuấn

Thôn Trường Sơn
GDC

198
ONT
Bình

Thôn Trường Sơn
GDC

201ONT
Lê Văn Sửu

Thôn Trường Sơn
GDC

206
ONT+CLN

Nguyễn Mạnh Hùng
Trương Thị Chinh
Thôn Trường Sơn

GDC

207
ONTĐào Thị Trọng

Thôn Trường SơnGDC

208
ONTNguyễn Thị Thi

Thôn Trường SơnGDC

209ONT
Lê Thị Vân

Thôn Trường Sơn
GDC

212ONT+CLN
Nguyễn Xuân Hùng
Trịnh Thị Huyền

Thôn Trường Sơn
GDC

213ONT
Lê Thị ánh Hồng

Thôn Trường Sơn
GDC

214
ONTNguyễn Thị Thu

Thôn Trường SơnGDC

215
ONTNguyễn Xuân Hải

Thôn Trường SơnGDC

216ONT
Bùi Công Nguyên
Nguyễn Thị Ngọc

Thôn Trường Sơn
GDC

217
ONT

Trương Thị Bốn

Thôn Trường Sơn
GDC

218
ONT+CLNBùi Đức Cương

Thôn Trường SơnGDC

222
ONT+CLN

Nguyễn Đăng Cảnh
Lê Thị Nam

Thôn Trường Sơn
GDC

223
ONT+CLNNguyễn Ngọc Chinh

Nguyễn Thị Nga

Thôn Trường SơnGDC

225
ONT

Nguyễn Văn Hùng

Thôn Trường SơnGDC

227ONT
Lê Văn Diệp

Thôn Trường Sơn
GDC

228
DGT

UBND xã quản lý

Thôn Trường Sơn
UBQ

229
ONT

Hạ Thị Bích

Thôn Trường Sơn
GDC

230
ONT

Lê Văn Hiệp
Phạm Thị Hạnh

Thôn Trường Sơn
GDC

231
ONT

Thôn Trường Sơn
GDC

232ONT+CLN
Nguyễn Hoàng Hà
Phan Thị Quyên

Thôn Trường Sơn
GDC

233
ONT+CLNDương Xuân Hùng

Lương Thị Hương

Thôn Trường SơnGDC
234
ONT

Dương Văn Luyến

Thôn Trường Sơn
GDC

236
ONTNguyễn Thị Lan

Dương Văn Tịnh

Thôn Trường SơnGDC

237
CLNDương Văn Tình

Thôn Trường SơnGDC

238
ONT

Hà Văn Hợp

Thôn Trường Sơn
GDC

239
NTSDương Văn Luyến

Thôn Trường SơnGDC
241

ONT+CLNLê Văn Hiệp
Phạm Thị Hạnh

Thôn Trường SơnGDC

242ONT
Nguyễn Văn Lục

Thôn Trường Sơn
GDC

244NTS
Hạ Thị Bích

Thôn Trường Sơn
GDC

245
ONTLê Văn Dũng

Thôn Trường SơnGDC

246
NTS

Thôn Trường SơnGDC

247
ONT+CLN

Dương Văn Mạnh
Nguyễn Thị Hoa

Thôn Trường Sơn
GDC

248
ONT+CLNNguyễn Thị Viên

Thôn Trường SơnGDC

251
ONT

Nguyễn Thị Bế

Thôn Trường Sơn
GDC

252
ONT

Dương Thị Hồng

Thôn Trường Sơn
GDC

253
ONT

Hồ Qúy Hoàng

Thôn Trường Sơn
GDC

257
ONTLê Văn hiệp

Thôn Trường SơnGDC

258
ONT

Lê Văn Hùng

Thôn Trường Sơn
GDC

259
ONT+CLN

Nguyễn Thị Thuận
Lê Hùng Chiến

Thôn Trường Sơn
GDC

260ONT
Dương Thị Xinh

Thôn Trường Sơn
GDC

261
ONT+CLN

Nguyễn Văn DũngLê Thị Quyên

Thôn Trường Sơn
GDC 262

CLN
Lê Văn Qúy

Thôn Trường Sơn
GDC

263
ONT+CLNVũ Thị Ân

Thôn Trường SơnGDC

264
ONT+CLN

Nguyễn Văn Bé

Thôn Trường Sơn
GDC 265ONT+CLN

Lê Văn Qúy
Lê Thị Xe

Thôn Trường Sơn
GDC

266
ONT+CLN

Nguyễn Thị Thành

Thôn Trường Sơn
GDC

267
CLNUBND Xã

Thôn Trường SơnTCN268
ONT

Nguyễn Thị Lan

Thôn Trường Sơn
GDC

269
DGT

UBND xã quản lý

Thôn Trường Sơn
UBQ

271
ONT+CLNDương Thị Toàn

Thôn Trường SơnGDC

272ONT
Lê Văn Hùng

Nguyễn Thị Vân
Thôn Trường Sơn

GDC

274
ONT+CLN

Nguyễn Văn TiếnLê Thị Quyên

Thôn Trường Sơn
GDC

277
CLN

Thôn Trường SơnGDC

282
ONT

Phạm Quang Huân
Nguyễn Thị Là

Thôn Trường Sơn
GDC

287ONT
Lê Văn Khang

Thôn Trường Sơn
GDC

288
DTL

Đường cấp nước nhà máy nước thải

Thôn Trường Sơn
UBQ

289
ONT

Nguyễn Mạnh Hùng

Thôn Trường Sơn
GDC

291
ONT+CLN

Đỗ Quang TìnhNguyễn Thị Thương

Thôn Trường SơnGDC

303
ONT+CLNPhạm Quang Huy
Lê Thị Bắc

Thôn Trường SơnGDC

308
DTL

UBND xã quản lý

Thôn Trường Sơn
UBQ

317NTS
Phạm Quang Huân

Nguyễn Thị Là
Thôn Trường Sơn

GDC

480
ONT

Thôn Trường Sơn
GDC

1
CLN

Đồng Giang
GDC

2
ONT

Thanh

Đồng Giang
GDC

3CLN
Hồng

Đồng Giang
GDC

4CLN
Nguyễn Thị Hiếu

Đồng Giang
GDC

5CLN

Đồng Giang
GDC

6ONT
Lê Thị Phương

Đồng Giang
GDC

7
ONT

Lê Hồng Sáng

Đồng Giang
GDC

8ONT
Kỳ

Đồng Giang
GDC

9
ONTNguyễn Thị Hồng

Đồng GiangGDC

10
ONTMai Xuân Quang

Đồng GiangGDC

11ONT
Lê Xuân Thủy

Đồng Giang
GDC

12
ONT
Hảo

Đồng Giang
GDC

13ONT
Lê Thị Hà

Đồng Giang
GDC

14
ONTLê Thế Hải

Đồng GiangGDC

15ONT
Lê Thị Liên

Đồng Giang
GDC

16
DGT

UBND xã quản lý

Đồng Giang
UBQ17

ONT
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đồng Giang
GDC

21
DGT

UBND xã quản lý

Đồng Giang
UBQ

22
BHK

Đất dự án xã quảng thịnh

Đồng Giang
GDC

23
DYT

Bệnh Viện Ung Bứu Thanh Hóa

Đồng GiangTSN

18
ONT Lê Thị Tiếp

Đồng GiangGDC

24
CLN

 Lê Thị Tiếp

Đồng Giang
GDC

25
CLN Nguyễn Thị Liên

Đồng GiangGDC

26
CLN Hảo

Đồng GiangGDC

1
ONT

Nguyễn Minh Hảo

Đồng Giang
GDC

2
ONT
Bình

Đồng Giang
GDC

3
ONTNguyễn Công Trình

Lê Thị Dũng

Đồng GiangGDC

4ONT
Lê Đình Hùng

Đồng Giang
GDC

5ONT
Lê Thị Hòa

Đồng Giang
GDC

6
ONTQuang

Đồng GiangGDC

7
ONT

Vũ Đức Vinh

Đồng Giang
GDC

8
ONT

Đông Sinh

Đồng Giang
GDC

9
ONT

Nguyễn Văn Lợi

Đồng Giang
GDC

10
ONT

Lê Xuân Thường

Đồng Giang
GDC

11
ONT

Nguyễn Bá Bình

Đồng Giang
GDC

12
DGTUBND xã quản lý

Đồng GiangUBQ

13
ONTLê Sỹ Học

Đồng GiangGDC

14
ONT

Đồng Giang
GDC

15ONT
Nguyễn Thị Khuyên

Đồng Giang
GDC

16
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Đồng VoiThôn Trường Sơn

Đồng VoiThôn Trường Sơn

Ủy Ban

90
Nguyễn Đức Mạnh

Thôn Gia Lộc
Đồng Giang
1021

UBND xã

Đồng VoiThôn Trường Sơn

145
Nguyễn Đức Thư

Thôn Gia Lộc
Đồng Giang
1035

43
Nguyễn Khắc Dũng
Nguyễn Thị Mai

Thôn Tiến Thọ
Mã Hoa

600

33
Nguyễn Trọng Duy
Nguyễn Thị Toàn
Thôn Tiến Thọ
Mã Hoa
723

47
Nguyễn Trọng Đàn
Nguyễn Thị Phơn
Thôn Tiến Thọ
Mã Hoa
762

53
Nguyễn Thế Đoài
Lê Thị Tuyết
Thôn Tiến Thọ
Mã Hoa
959

43
Nguyễn Khắc Dũng
Nguyễn Thị Mai

Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
347

46
Nguyễn Đức Đạo
Nguyễn Thị Sại
Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
520

8
Nguyễn Khắc Bắc
Nguyễn Thị Thủy
Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
667

39
Nguyễn Đức Dũng
Nguyễn Thị Thủy
Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
556

55
Nguyễn Trọng Đông
Nguyễn Thị Thủy
Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
1017

6
Nguyễn Thế Bảy
Nguyễn Thị Dung
Thôn Tiến Thọ
Thần Nghì
241

21
Trần Thị Vang

Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
1085

36
Lê Hiệp Sỹ + Lê Sỹ Đài

Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
1060

BCS

UBND xã quản lý

BCS

UBND xã quản lý

11
Nguyễn Đức Bình
Khải

Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
711

9
Nguyễn Như Bình
Chọn
Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
430

40
Đàm Lê Dũng
Dương Thị Hoa
Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
506

40
Đàm Lê Dũng
Dương Thị Hoa
Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
594

15
Nguyễn Trọng Bưởi
Hoàng Thị Luận
Thôn Tiến Thọ
Cờ Vĩ
302

Đồng SenThôn Trường Sơn

Cột điện 110kv

DNL 2
186
805

2
184
807

2
203
302

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

BCS
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LUC

LUC
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LUC
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LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

Cột điện 110kv

DNL

Thôn Trường Sơnủy Ban

Cột điện 110kv
DNLủy BanThôn Trường Sơn

Cột điện 110kv

DNLủy BanThôn Trường Sơn

Cột điện 110kvDNLủy BanThôn Trường Sơn

Cột điện 110kvDNLủy BanThôn Trường Sơn

Cột điện 110kvDNLủy BanThôn Trường Sơn

UBND xã quản lýDTL

UBND xã quản lýDTL

UBND xã quản lý

DTL

LUC

LUC LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
UBNDxã

84
Đàm Thị Hoa
Thôn Tiến Thọ
Dọc Vọi
105

86
Nguyễn Sỹ Hòa
Nguyễn Thị Tâm

Thôn Tiến Thọ
Mã Hoa
330

90
Nguyễn Trọng Hoàn
Nguyễn Thị Lam
Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
331

105
Đàm Lê Lai
Nguyễn Thị Cảnh

Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng

1054

105
Đàm Lê Lai
Nguyễn Thị Cảnh
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
235

106
Hoàng Thị Huệ
Hòa
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
580

108
Trần Huệ Huy
Nguyễn Thị Cúc
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
579

121
Lê Thị Kim

Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
700

125
Đặng Văn Khánh
Nguyễn Thị Mận

Thôn Tiến Thọ
Cờ Vĩ
807

138
Bùi Xuân Minh
Hoàng Thị Hương

Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
376

138
Bùi Xuân Minh
Hoàng Thị Hương
Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
800

143
Hoàng Thị Mượt

Thôn Tiến Thọ
Mã Họ
552

160
Nguyễn Trọng Lợi
Nguyễn Thị Toán
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
182

165
Hoàng Thị Yến
Thiệp
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
784

168
Đàm Thị Nhã
Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
955

173
Nguyễn Thị Nhị

Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
836

183
Nguyễn Trọng Nguyện
Nguyễn Thị Cúc
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
421

189
Võ Đình Ngọc
Hoàng Thị Thảo

Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
1010

193
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Thị Ngân
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
335

199
Đàm Lê Định
Nguyễn Thị Thủy

Thôn Tiến Thọ
Thần Nghì
920

201
Nguyễn Xuân Quang
Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
471

209
Nguyễn Phú Sỹ

Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
1300

210
Nguyễn Trọng Tăng
Nguyễn Thị Liên
Thôn Tiến Thọ
Thần Nghì
941

212
Nguyễn Thị Tâm

Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
512

214
Nguyễn Bá Tâm
Trịnh Thị Chức
Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
760

216
Nguyễn Trọng Tiến
Nguyễn Thị Dựa
Thôn Tiến Thọ
Thần Nghì
870

216
Nguyễn Trọng Tiến
Nguyễn Thị Dựa

Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
541

218
Đàm Thị Tích
Nguyễn Đức Thọ

Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
254

LUC

1
631
600

220
Nguyễn Đức Tình
Nguyễn Thị Bình
Thôn Tiến Thọ
Thần Nghì
458

222
Đàm Lê Toàn
Nguyễn Thị Xuyên
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
993

224
Trần Văn Toàn
Nguyễn Thị Thủy
Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
1119

233
Nguyễn Khắc Tuyên
Nhưng
Thôn Tiến Thọ
Thần Nghì
468

234
Nguyễn Trọng Tuyên
Nguyễn Thị Tâm
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
655

242
Trần Thị Thảo

Thôn Tiến Thọ
Thần Nghì
213

243
Trần Văn Thảo
Nguyễn Thị Hường

Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
250

LUC

LUC
2
217
1186

2
217
1186

246
Nguyễn Thị Thanh (Đỉnh)
Thôn Tiến Thọ
Mã Hoa
526

250
Nguyễn Khắc Thanh

Trần Thị Khánh
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
418

255
Nguyễn Bá Thanh
Nguyễn Thị Định
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
170

258
Nguyễn Đức Thành
Đàm Thị Châu
Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
429

260
Nguyễn Thế Thành
Nguyễn Thị Dân
Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
1030

268
Nguyễn Khắc Thấy
Nguyễn Thị Dân

Thôn Tiến Thọ
Dọc Voi
441

280
Nguyễn Trọng Toàn

Thôn Tiến Thọ
Thần Nghì
534

282
Nguyễn Trọng Thực

Thôn Tiến Thọ
Cờ Vĩ
805

282
Nguyễn Trọng Thực

Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
1128

284
Nguyễn Trọng Thường
Nguyễn Thị Phường

Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
700

289
Nguyễn Thị Thường

Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
471

293
Nguyễn Khắc Trung
Mai Thị Oanh
Thôn Tiến Thọ
Cửa Chủng
689

300
Nguyễn Trọng Vinh
Nguyễn Thị Minh
Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
803

305
Phạm Bá Xu
Hà Thị Thanh
Thôn Tiến Thọ
Cồn Chè
845

308
Trần Thị Yến
Bùi Quang Tạo
Thôn Tiến Thọ
Mã Hoa
670

LUC

2
234
942

1
629
993

LUC

LUC

1
629
993

LUC

1
632
634

LUC

SKC
Hồ xử lý nước sạch

UBNDxã

NTS

Cửa Chủng

Thôn Tiến Thọ

UBND xã quản lý
DTL

LUC

UBND xã quản lý
DTL

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
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LUC
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LUC

LUC

LUC

LUC LUC
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LUC
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LUC

LUC
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LUC

LUC

LUC

L
U
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40

41
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43
44
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46

47
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50

51

52
53
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Nguyễn Công Mạnh
Mai Thị Thu Phương
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 tû lÖ: 1/500

( phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè: 22201/Q§-UBND ngµy 28/12/2016)
Tû lÖ xÝch

0 10 20 30 40 50

quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng 1/500 khu ®« thÞ t©y b¾c cÇu qu¸n nam
b¶n ®å quy ho¹ch tæng mÆt b»ng sö dông ®Êt

®¹i lé b¾c nam

®¹i lé b¾c nam

®¹i lé b¾c nam
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bÖnh viÖn hiÖn cã

b¶ng tæng hîp sö dông ®Êt
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®Êt tdtt

®Êt c«ng viªn c©y xanh

®Êt c©y xanh

®Êt b·i ®ç xe
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s©n ®­êng néi bé

®Êt x©y dùng bÖnh viÖn ung b¦íU
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tuyÕn 8

néi dung 1: ®iÒu chØnh tuyÕn ®­êng giao th«ng
- bá tuyÕn giao th«ng sè 2
- lý do: ®¶m b¶o c¸c ®iÓm ®Êu nèi giao th«ng vµo quèc lé

DiÖn tÝch ®Êt ë  ht bÞ ¶nh h­ëng : 1.940,4m2

néi dung 1: ®iÒu chØnh tuyÕn ®­êng giao th«ng
- bá tuyÕn giao th«ng sè 5
- lý do: ch­a gpmb vµ diÖn tÝch ®Êt ë ht bÞ ¶nh h­ëng lín 4.061,1m2

sè hé d©n bÞ ¶nh h­ëng: 35 hé

hé d©n bÞ ¶nh h­ëng: 24hé

néi dung 1: ®iÒu chØnh tuyÕn ®­êng giao th«ng
- bá tuyÕn giao th«ng sè 8
- lý do: ®¶m b¶o c¸c ®iÓm ®Êu nèi giao th«ng 

vµo quèc lé

néi dung 2: cô thÓ hãa qhpk sè 03 vµ mét phÇn khu 08
®­îc phª duyÖt t¹i q® sè: 3520/Q§-ubnd ngµy 26/8/2024
- bè trÝ ®Êt ë míi l« o-m:02 theo qh ph©n khu

néi dung 2: cô thÓ hãa qhpk sè 03 vµ mét phÇn khu 08
®­îc phª duyÖt t¹i q® sè: 3520/Q§-ubnd ngµy 26/8/2024
- bè trÝ ®Êt ë míi l« o-m:03 theo qh ph©n khu

néi dung 2: cô thÓ hãa qhpk sè 03 vµ mét phÇn khu 08
®­îc phª duyÖt t¹i q® sè: 3520/Q§-ubnd ngµy 26/8/2024
- bè trÝ b·i ®ç xe theo qh ph©n khu

néi dung 2: cô thÓ hãa qhpk sè 03 vµ mét phÇn khu 08
®­îc phª duyÖt t¹i q® sè: 3520/Q§-ubnd ngµy 26/8/2024
- ®iÒu chØnh tuyÕn ®­êng t©y nam 3
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